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LK-05
2.366,4

90

5 4,5

22

LK-04
3.644,1

90

5 4,5

36

LK-03
3.489,8 90

5 4,5

35

LK-07
1.623,5

90

5
4,5

16

LK-06
2.618,1 90

5 4,5

25

LK-01
1.089,4 90

5 4,5

12

LK-09
3.806,6 90

5 4,5

38

LK-08
3.181,1 90

5 4,5

31

LK-10
399,1 90

5 4,5

4

P-02
1.523,3

-

- -

1

P-01
1.387,6 -

- -

1

P-03
434,3 -

- -

1

A
5.804,1 60

10 6,0

1

B
1.768,9 40

3 1,2

1

GD
1.685,4 40

3 1,2

1

HTKT
451,8

40

2 0,8

1

BT-01
3.618,3 70

5 3,5

18

BT-02
2.090,2 80

5
4,0

14

LK-02
2.087,1 90

5 4,5

23

P-04
286,4 -

- -

1

KÝ HIỆU LÔ

MĐXD (%)

HS SDĐ (LẦN)

DIỆN TÍCH (M2)

TẦNG CAO

SỐ LÔ

CL08
1.403,4

75

1-5
3,75

13

TDTT
1.812,9 40

2 0,8

1

CV-01
2.160,6 5

1 0,05

2

CV-01a

CV-01b

CV-02
1.706,8 5

1 0,05

2

MN-01a

MN-01b

CV-03
1.538,2 5

1 0,05

3

CV-02a

CV-02b

CV-03c

CV-03a

CV-03b

CV-04
332,9 5

1 0,05

2

MN-02a

MN-02b

MN-02c

MN-02d

MN-01
3.140,7

MN-02
1.813,1

MN-03
2.669,3

MN-04
936,8

CL-02
278,7

CL-01
1.236

CL-05
56,9

CL-06
371,6

CL-03
82,6

CL-04
90 CX-03

215,5

CX-04
215

CX-07
421,6

CX-06
396,9

CX-05
420

BẢNG CHỈ TIÊU KTKT ĐẤT Ở

BẢNG CHỈ TIÊU KTKT ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT

TÊN CÔNG TRÌNH: QHCT TỶ LỆ 1/500 KHU DÂN CƯ NAM HÙNG VƯƠNG

TÊN BẢN VẼ: BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT      QH-04

b

100m20m0

KHỔ: 1 A0 TỶ LỆ: 1/500 NGÀY: ..../.../2023

THIẾT KẾ

CHỦ TRÌ

CHỦ NHIỆM

QL. KỸ THUẬT

BẢN VẼ: QH-04

TRẦN NGỌC THẠCH

GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

KTS. TRẦN NGỌC THẠCH

KTS. TRẦN NGỌC THẠCH

TÊN BẢN VẼ:

CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH

CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM:

CÔNG TY TNHH QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

15 AN XUÂN - QUẬN THANH KHÊ - TP ĐÀ NẴNG

LA AN

EMAIL: LAAN.PLANNING@GMAIL.COM

LA AN URBAN PLANNING & CONSTRUCTION DESIGN COMPANY LIMITED

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐỨC PHỔ

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THỊ XÃ ĐỨC PHỔ

KTS. TÔ THỊ QUỲNH

KTS. TÔ THỊ QUỲNH

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ ...../TTr-UBND NGÀY ..... THÁNG ..... NĂM 2023

KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ ......./QĐ-UBND NGÀY...... THÁNG ...... NĂM 2023

KÈM THEO BÁO CÁO SỐ ...../BCTĐ-PQLĐT NGÀY ..... THÁNG ..... NĂM 2023

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT

QUY HOẠCH CHI TIẾT - TỶ LỆ 1/500 KHU DÂN CƯ NAM HÙNG VƯƠNG

QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU DÂN CƯ NAM HÙNG VƯƠNG

 THỊ XÃ ĐỨC PHỔ, TỈNH QUẢNG NGÃI

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT

CHI NHÁNH CÔNG TY CP ĐTXD  TM QUỐC THẮNG TẠI QUẢNG NGÃI
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6,7m

13,5m

2,1m
5,2m

15m

LK1-01

99.15

LK1-02

90.03

LK1-03

90.03

LK1-04

90.03

LK1-05

90.03

LK1-06

90.03

LK1-07

90.03

LK1-08

90.03

LK1-09

90.03

LK1-10

90.03

LK1-11

90.03

11 l« x 6m = 66m

15m

LK1-12

90.03

1,5m

8,
4m

9m

7,1m

15m

LK2-01

91.21

21 l« x 6m = 126m

LK2-02

90.00

LK2-03

90.00

LK2-04

90.00

LK2-05

90.00

LK2-06

90.00

LK2-07

90.00

LK2-08

90.00

LK2-09

90.00

LK2-10

90.00

LK2-11

90.00

LK2-12

90.00

LK2-13

90.00

LK2-14

90.00

LK2-15

90.00

LK2-16

90.00

LK2-17

90.00

LK2-18

90.00

LK2-19

90.00

LK2-20

90.00

LK2-21

90.00

LK2-22

90.00

15m

7,1m

LK2-23

105.92

5,
6m

3,4m

20m

7,4m

16m

LK3-01

139.67

5 l«
 x 5m

 = 25m

LK3-02

100.00

LK3-03

100.00

LK3-04

100.00

LK3-05

100.00

LK3-06

100.00

7,4m

20m

3,4m

5,7m
16m

LK3-07

139.67

7 l« x 5m = 35m

18,3m

LK3-08

91.24

LK3-09

91.24

LK3-10

91.24

LK3-11

91.24

LK3-12

91.24

LK3-13

91.24

18,3m

LK3-14

91.24

6 l« x 5m = 30m

18,3m

LK3-15

91.24

LK3-16

91.24

LK3-17

91.24

LK3-18

91.24

LK3-19

91.24

LK3-20

91.24

2,3m

5,
6m

14,3m

18,3m

LK3-21

106.65

6,3m

16m

5,7m2,3m

20m

LK3-22

117.65

LK3-23

100.00

LK3-24

100.00

LK3-25

100.00

LK3-26

100.00

LK3-27

100.00

6 l« x 5m = 30m

20m

LK3-28

100.00

20m

LK3-29

100.00

LK3-30

100.00

LK3-31

100.00

LK3-32

100.00

LK3-33

100.00

LK3-34

100.00

7 l« x 5m = 35m

20m

LK3-35

100.00

5,8m

16m

5,
6m

1,8m

20m

LK4-01

107.19

6 l«
 x 5m

 = 30m

LK4-02

100.00

LK4-03

100.00

LK4-04

100.00

LK4-05

100.00

LK4-06

100.00

LK4-07

100.00

5,8m20m

1,8m 5,7m
16m

LK4-08

107.19

7 l« x 5m = 35m

LK4-09

100.00

LK4-10

100.00

LK4-11

100.00

LK4-12

100.00

LK4-13

100.00

LK4-14

100.00

20m

LK4-15

100.00

6 l« x 5m = 30m

20m

LK4-16

100.00

LK4-17

100.00

LK4-18

100.00

LK4-19

100.00

LK4-20

100.00

LK4-21

100.00

6,3m

20m

2,3m

5,
6m

16m

LK4-22

117.65

6,3m

16m

5,7m2,3m

20m

LK4-23

117.65

LK4-24

100.00

LK4-25

100.00

LK4-26

100.00

LK4-27

100.00

LK4-28

100.00

6 l« x 5m = 30m

20m

LK4-29

100.00

20m

LK4-30

100.00

LK4-31

100.00

LK4-32

100.00

LK4-33

100.00

LK4-34

100.00

LK4-35

100.00

7 l« x 5m = 35m

LK4-36

100.00

9,7m

16m

5,7m5,1m

20m

LK5-01

179.08

LK5-02

100.00

LK5-03

100.00

LK5-04

100.00

LK5-05

100.00

LK5-06

100.00

LK5-07

100.00

LK5-08

100.00

LK5-09

100.00

LK5-10

100.00

10 l« x 5m = 50m

20m

LK5-11

100.00

10 l« x 5m = 50m

20m

LK5-12

100.00

LK5-13

100.00

LK5-14

100.00

LK5-15

100.00

LK5-16

100.00

LK5-17

100.00

LK5-18

100.00

LK5-19

100.00

LK5-20

100.00

LK5-21

100.00

9,7m

20m

5,3m

7m

15m

LK5-22

187.34

10,3m

16m

5,
6m

6,3m

20m

LK6-01

198.04

6 l«
 x 5m

 = 30m

LK6-02

100.00

LK6-03

100.00

LK6-04

100.00

LK6-05

100.00

LK6-06

100.00

20m

LK6-07

100.00

20m

LK6-17

100.00

LK6-18

100.00

LK6-19

100.00

LK6-20

100.04

5 l«
 x 5m

 = 25m

LK6-21

100.04

6,5m

15m

7,2m

1,5m

20m

LK6-22

117.69

LK6-23

100.00

LK6-24

100.00

3 l« x 5m = 15m

LK6-25

100.00

5,8m

20m

5,8m

LK7-01

116.59

LK7-02

100.00

LK7-03

100.00

LK7-04

100.00

LK7-05

100.00

LK7-06

100.00

LK7-07

100.00

LK7-08

100.00

LK7-09

100.00

LK7-10

100.00

LK7-11

100.00

LK7-12

100.00

LK7-13

100.00

LK7-14

100.00

14 l« x 5m = 70m
LK7-15

100.00

5,7m

5m

20m

LK7-16

106.89

4m

5,9m
14,4m

9,4m18,4m

LK8-01

151.76

LK8-02

91.98

LK8-03

92.06

LK8-04

92.13

LK8-05

92.21

5 l«
 x 5m

 = 25m

LK8-06

92.28

0,2m

2,
8m

2,8m

20,4m

5m

18,5m

LK8-07

99.62

LK8-08

101.93

LK8-09

101.94

LK8-10

101.94

LK8-11

101.95

LK8-12

101.95

LK8-13

101.96

7 l«
 x 5m

 = 35m

20,4m

LK8-14

101.98

20,4m

LK8-15

101.99

LK8-16

102.00

LK8-17

102.01

LK8-18

102.01

LK8-19

102.02

LK8-20

102.02

LK8-21

102.03

LK8-22

102.03

LK8-23

102.04

LK8-24

102.04

LK8-25

102.05

LK8-26

102.06

LK8-27

102.06

LK8-28

102.07

LK8-29

102.07

16 l«
 x 5m

 = 80m

LK8-30

102.08

6,1m

20,4m

6m

LK8-31

122.89

6m

20m

7,5m
15,6m

LK9-01

106.65

LK9-02

100.00

LK9-03

100.00

LK9-04

100.00

LK9-05

100.00

LK9-06

100.00

LK9-07

100.00

LK9-08

100.00

LK9-09

100.00

LK9-10

100.00

LK9-11

100.00

LK9-12

100.00

LK9-13

100.00

LK9-14

100.00

LK9-15

100.00

LK9-16

100.00

LK9-17

100.00

LK9-18

100.00

LK9-19

100.00

LK9-20

100.00

LK9-21

100.00

21 l«
 x 5m

 = 105m

20m

LK9-22

100.00

20m

LK9-23

100.00

LK9-24

100.00

LK9-25

100.00

LK9-26

100.00

LK9-27

100.00

LK9-28

100.00

LK9-29

100.00

LK9-30

100.00

LK9-31

100.00

LK9-32

100.00

LK9-33

100.00

LK9-34

100.00

LK9-35

100.00

LK9-36

100.00

LK9-37

100.00

16 l«
 x 5m

 = 80m

20m

LK9-38

100.00

6,6m

14,4m

5,
4m

3,9m

18,3m

LK10-01

125.05

3 l«
 x 5m

 = 15m

LK10-02

91.44

LK10-03

91.37

18,3m

LK10-04

91.30

9,8m

15m

9,3m

15m

BT1-01

143.26

BT1-02

135.00

BT1-03

135.00

BT1-04

135.00

15m

4 l« x 9m = 36mBT1-05

135.00

BT1-06

285.86

5,
3m

30,6m

23,5m

BT1-07
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